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5.45.05.03.85.06.07.06.08XAnhNguyễn Thị Lan1

3.73.03.51.82.55.05.06.08XBong ÊbanY2

7.88.58.39.05.58.06.07.09XChiLê Thị Linh3

3.63.03.82.32.85.06.02.07ChiếnTrịnh Công4

7.99.09.07.55.09.010.05.09CườngĐinh Trí5

7.08.37.53.85.59.09.06.08XXXDa NiêH '6

6.15.88.34.55.06.08.04.08XDuyênPhan Thị Mỹ7

4.02.84.51.53.06.07.04.08XDuyêt Buôn KrôY8

4.03.34.02.54.05.03.06.07DũngNguyễn Đức9

4.43.35.04.04.55.04.04.07HoàngHồ10

5.75.07.34.04.58.08.04.08HoàngLê Gia11

5.05.36.33.35.05.02.06.07HuyĐào Đức12

7.78.38.57.85.08.07.08.09HuyTrần Quang13

4.75.04.83.54.55.03.05.07HưngNguyễn Nam14

6.76.87.56.35.39.05.08.07KỳVũ Thanh15

6.97.08.06.06.58.08.04.08XXXLăng ÊcămH '16

6.77.08.34.06.56.08.07.08XXXLê Vi Buôn YăH '17

5.45.35.85.36.55.03.06.05LinhNguyễn Văn18

7.78.58.36.86.58.09.07.08MạnhNguyễn Văn19

3.84.01.54.01.55.07.04.08XMi NiêY -20

4.75.04.02.86.85.03.07.04XXXNa NiêH '21

6.55.56.86.06.87.08.07.07XXXNgát ÊbanH '22

6.67.09.06.05.56.07.04.07XNgọcĐinh Thị Hồng23

7.67.88.57.07.58.05.08.08XNhiĐinh Thị Diễm24

7.77.88.38.57.57.06.06.09XNhungĐặng Thị Hồng25

4.13.04.51.56.05.05.05.05PhướcBùi Thọ26

7.78.38.88.86.05.08.06.09QuangPhạm Trùng27

3.72.34.01.54.05.07.02.08QuyếtĐào Quang28

6.47.57.54.07.06.06.05.07XXXQuynh ÊnuôlH '29

8.68.88.59.08.510.09.06.08XQuỳnhLê Thị Như30

3.52.02.02.35.55.04.05.06XSuyết ByăY31

7.48.89.05.35.07.010.05.09ThắngPhạm Văn32

7.38.38.35.05.38.010.07.08ThuậtNguyễn Văn33

5.95.07.55.05.37.07.04.08XXXThuyên ÊcămH '34

7.77.89.06.87.09.07.07.08XThưLê Thị Minh35

7.87.38.58.05.59.010.08.08TiếnNgô Đình36

6.57.07.35.05.56.08.07.07XTrangMai Thị Đoan37

5.05.32.84.05.57.06.05.07XTràLê Thị Thanh38

2.10.33.01.01.05.02.04.06ViệtVũ Đức39

69.2272.6128.21120.5846182.61Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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4.65.85.03.52.04.05.05.07AnhTrần Tuấn1

6.16.37.07.35.04.07.04.07XÁnhNguyễn Thị Ngọc2

4.54.07.52.04.07.05.03.05XÁnhTrịnh Thị3

6.06.37.84.55.57.07.03.07BảoNguyễn Quốc4

4.85.55.04.02.05.06.06.07CườngNguyễn Thanh5

5.66.54.85.53.05.07.07.08XDuyênPhạm Thị6

7.98.58.86.87.83.010.09.08DũngPhạm Văn Hoàng7

5.05.34.35.03.05.03.08.08XĐạtĐào Mạnh8

4.03.34.83.02.05.05.05.07ĐiệnVũ Văn9

7.48.09.05.06.38.09.07.08HậuHuỳnh Bá10

6.55.07.37.05.06.08.09.08XHoanNguyễn Thị Hồng11

6.87.08.55.85.05.09.07.08HòaLê Đức12

3.22.55.00.81.83.04.04.08XHòaVi Hưng13

6.97.58.55.05.37.09.06.08HuyLê Gia14

5.73.58.06.04.55.09.07.05HưngNgô Lê Duy15

XJôih ByăY16

2.82.50.82.02.54.03.04.07KiênĐoàn Hữu17

6.57.58.55.05.05.07.06.07XLanNguyễn Thị18

5.92.56.59.04.85.08.07.08XXXLê - Wi ÊcămH'19

4.23.35.51.32.55.08.07.06MinhBùi Văn20

7.08.86.55.85.56.010.06.07XMyLê Thị21

5.67.02.86.03.86.09.03.08XXXNe Niê KđămH'22

7.05.87.37.87.03.010.07.09XNgânVõ Thị Thúy23

7.68.38.88.06.07.07.07.07XXXNhiêm HmokH'24

8.28.86.36.58.58.010.010.09XNhưNguyễn Thị25

7.77.09.05.37.59.09.09.08XXXNuyn Ê BanH'26

4.24.32.04.83.04.07.04.07QuangVũ Đức27

7.56.39.08.85.87.010.08.07QuýTrần Văn28

4.93.86.52.56.03.06.07.06XRen NiêY29

6.07.08.03.83.56.07.06.07XTháiNguyễn Thị30

4.54.03.83.04.85.05.06.07XThảoPhạm Thị Ngọc31

6.77.57.35.36.05.07.07.08XTiênHoàng Văn32

2.41.02.81.00.55.05.02.07ToànNguyễn Minh33

5.45.07.53.03.86.09.02.09TrườngĐinh Duy34

6.06.38.05.05.56.07.03.06XTu ByăY'35

8.49.08.38.07.08.010.09.09XUyênMai Thị Phương36

6.78.06.56.85.05.010.06.06ViệtNguyễn Đức37

69.4258.3322.2827.81036135.62Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên
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4.22.84.33.84.05.05.07.05AnhNguyễn Doãn Hoàng1

5.75.06.57.35.08.05.03.06XXXÁnhNguyễn Thị Ngọc2

5.34.55.04.55.07.07.07.06CươngHà Ngọc3

6.47.07.08.03.86.06.05.08HiếuPhan Trung4

3.31.51.82.33.55.05.06.07XHoan BKrôngY -5

6.16.86.55.35.08.05.06.06HoànNguyễn Nguyên6

5.75.57.82.55.08.06.05.08HoàngLê Văn7

5.46.05.05.54.04.05.07.07HuyTrần Quốc8

6.97.88.88.05.06.05.04.08KhiêmNguyễn Nhật9

5.25.05.54.05.07.05.04.07XLàiLê Thị10

5.26.35.33.05.05.04.06.07MạnhLê Đức11

6.35.36.37.55.57.08.06.07MinhTrần Anh12

8.38.59.08.37.010.06.09.09XXXNa Buôn yăH'13

5.07.33.34.03.55.05.04.07XXXNhia ByăH '14

6.27.36.85.85.06.06.05.07XNhịLê Thị15

8.17.57.58.08.510.08.08.09XNhungNguyễn Thị Hồng16

8.08.87.58.05.510.09.08.08XOanhPhạm Thị Lâm17

4.54.52.05.35.55.04.05.06PhúcTrương Quốc18

2.30.51.82.01.03.05.04.07XPlim ÊcămY19

3.20.55.02.34.02.05.03.07QuốcPhạm Văn20

4.35.51.53.05.06.04.04.07XSimNguyễn Thị21

8.88.510.07.38.510.010.08.09SơnĐỗ Minh22

6.87.56.37.55.09.05.06.08XSươngÔn Thị Kim23

5.06.55.53.03.07.03.05.08TàiNguyễn Trí24

7.98.08.88.06.510.06.07.09XThanhĐào Thị Diệu25

7.45.08.58.07.310.07.08.09XThảoNguyễn Thị26

7.16.58.37.55.87.06.08.08XThơmĐỗ Hồng27

5.65.87.33.55.06.03.07.08XThuyn HMõkY -28

6.27.04.07.86.06.05.05.08TiếnTrần Hưng29

5.75.36.55.05.07.05.06.07XTrangNguyễn Thị Huyền30

7.96.59.08.07.59.08.08.09XTrangNguyễn Thị Thu31

7.78.38.56.06.09.08.08.09VũPhan Văn32

2.50.51.82.02.53.05.04.07XZên ByăY -33

78.82612.149.1345.51521712.14Điểm trung bình môn

TB trở lênKémYếuTBKháGiỏiThống kê

Đắk Lắk, ngày 2 tháng 1 năm 2014Người Lập
Giáo Viên


